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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Xuân Oanh 

Các Thẩm phán:                          Bà Lê Thị Hạng 

      Ông Trần Anh Khoa 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Tú Ngọc - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh KH. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh KH tham gia phiên tòa: Ông Võ 
Văn Thành - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 17 tháng 9 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh KH xét xử 
phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 79/2024/TLPT - HS ngày 
18 tháng 6 năm 2024 đối với bị cáo Thái Thị M do có kháng cáo của bị cáo và bị 
hại Hoàng Anh T đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 75/2024/HS-ST ngày 08 tháng 
4 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh KH. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Thái Thị M, sinh ngày: 09/5/1981 tại Phú Yên; Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú và cư trú: Tổ 11, H, phường V, thành phố N, tỉnh KH; Nghề nghiệp: 
Làm động tự do; Trình độ học vấn: ... /12; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới 
tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Thái S (đã chết) và bà Lê Thị M1, sinh 
năm: 1943; Có chồng: Đỗ Văn S1, sinh năm: 1995 và 03 con: 01 lớn con sinh: 
2001, con nhỏ sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo đang bị áp dụng 
biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt phiên tòa. 

- Bị hại có kháng cáo: Ông Hoàng Anh T, sinh năm: 1969; 

Nơi cư trú: Thôn Đ, xã V, thành phố N, tỉnh KH.  Có mặt tại phiên tòa. 



NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 05 giờ 00 phút ngày 09/3/2021, Hoàng Anh T điều khiển xe máy 
hiệu Attila, biển kiểm soát 79N1-025.90 đi trên đường khu vực chợ Đ, phường P 
phường P, thành phố N để đi về nhà. Khi đi đến ngã ba chợ Đ, phường P, thành 
phố N, T nhìn thấy Thái Thị M đang điều khiển xe máy chở Phạm Thị T1 (tên gọi 
khác Mỹ) ngồi sau đang đi phía trước. Do có mâu thuẫn từ trước với Thái Thị M 
nên T điều khiển xe máy chạy đến chặn xe máy Mẫn lại để nói chuyện. Trong quá 
trình nói chuyện giữa anh T và M xảy ra kình cãi nhau, T dùng tay tát 01 cái vào 
mặt của M làm M ngã xuống dưới đường. M cầm 01 con dao cán bằng gỗ, lưỡi 
bằng kim loại, dài 20cm (con dao M mang theo để làm lòng heo) chém liên tiếp 
nhiều nhát trúng vào bàn tay trái, cẳng tay trái, cánh tay phải của anh T gây thương 
tích. Lúc này, T đi đến khu vực nhà dân gần đó lấy một tấm ván gỗ để đánh lại, M 
không chém nữa mà lùi lại, anh T và M tiếp tục đứng chửi nhau, rồi M bỏ đi, còn T 
đi đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh K. Ngày 09/3/2021, Hoàng Anh T có 
đơn yêu cầu khởi tố vụ án. 

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 134 ngày 16/4/2021 
của Trung tâm Pháp y - Sở Y tế tỉnh K kết luận: Vùng cánh tay phải có 01 vết sẹo 
kích thước trung bình, tỷ lệ thương tật: 02%; Vùng cẳng tay trái có 01 vết sẹo kích 
thước trung bình, tỷ lệ thương tật: 02%; Vùng bàn tay trái ngón III có 01 vết sẹo 
kích thước nhỏ, tỷ lệ thương tật: 01%; Vùng bàn tay trái ngón IV có 01 vết sẹo 
kích thước nhỏ, tỷ lệ thương tật: 01%; Vùng bàn tay trái ngón V có 01 vết sẹo kích 
thước nhỏ, tỷ lệ thương tật: 01%. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Hoàng Anh T là 
07% (Bảy phần trăm). 

 Tại bản cáo trạng số 375/CT-VKSNT ngày 24/11/2022, Viện kiểm sát nhân 
dân thành phố Nha Trang truy tố Thái Thị M về tội “Cố ý gây thương tích” theo 
điểm a khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 75/2024/HS-ST ngày 08 tháng 04 năm 2024 
của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh KH quyết định:  

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điểm a, khoản 
1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án;  



Xử phạt: Bị cáo Thái Thị M 09 (chín) tháng tù về tội “Cố ý gây thương 
tích”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Thái Thị M bồi thường cho bị hại Hoàng Anh 
T số tiền 67.535.000 đồng. 

Ngoài ra bản án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo quy định. 

Ngày 10 tháng 04 năm 2024,  bị cáo Thái Thị M có đơn kháng cáo kêu oan 
và ngày 22 tháng 7 năm 2024 thay đổi kháng cáo xin được hưởng án treo, bị hại 
Hoàng Anh T có đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và tăng mức bồi thường 
thiệt hại.  

Tại phiên toà phúc thẩm ngày 17 tháng 9 năm 2024, bị hại Hoàng Anh T xin 
rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị cáo Thái Thị M và đơn kháng cáo, 
bị cáo Thái Thị M có đơn xin rút kháng cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh KH phát biểu tại phiên tòa phúc thẩm: 
Đây là vụ án hình sự khởi tố theo yêu cầu của bị hại, tại giai đoạn phúc thẩm, bị 
hại rút toàn bộ yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với bị cáo Thái Thị M nên đề nghị 
Hội đồng xét xử đình chỉ vụ án đối với bị cáo Thái Thị M và hủy bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

Bị cáo Thái Thị M, bị hại Hoàng Anh T kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời 
hạn luật định nên đơn kháng cáo của bị cáo và bị hại là hợp pháp, được cấp phúc 
thẩm xem xét. 

[2] Xét nội dung vụ án:  

Ngày 09/03/2021, bị cáo Thái Thị M có hành vi “Cố ý gây thương tích” cho 
bị hại Hoàng Anh T với tỷ lệ thương tật là 09%. Vụ án hình sự khởi tố theo yêu 
cầu của bị hại tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự (đối với tội phạm được 
quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự). 

Tại phiên toà phúc thẩm, bị hại Hoàng Anh T xác nhận sau khi nộp đơn 
kháng cáo bản án sơ thẩm số 75/2024/HS-ST ngày 08 tháng 04 năm 2024 của Toà 
án nhân dân thành phố Nha Trang, giữa bị cáo và bị hại có thoả thuận với nhau về 



việc bồi thường và thông cảm cho hoàn cảnh của nhau nên bị hại rút toàn bộ yêu 
cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Thị M và đề nghị cấp phúc thẩm đình 
chỉ vụ án và huỷ bản án sơ thẩm.  

Xét thấy, việc rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của bị hại Hoàng Anh T đối 
với bị cáo Thái Thị M là hoàn toàn tự nguyện, đúng pháp luật nên Hội đồng xét xử 
phúc thẩm chấp nhận yêu cầu của bị hại. Căn cứ các Điều 155, 359 Bộ luật tố tụng, 
huỷ bản án sơ thẩm số 75/2024/HSST ngày 08 tháng 04 năm 2024 của Toà án nhân 
dân thành phố Nha Trang và đình chỉ vụ án.  

Bị hại Hoàng Anh T không có quyền yêu cầu khởi tố lại vụ án. Lý do huỷ 
bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án là bị hại rút yêu cầu khởi tố vụ án, không do lỗi 
của Toà án cấp sơ thẩm. 

 [3] Về án phí. 

Bị cáo Thái Thị M không phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và phúc thẩm, dân 
sự sơ thẩm theo quy định. 

Bị hại Hoàng Anh T rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự trong giai đoạn xét xử 
phúc thẩm nên phải nộp án phí Hình sự sơ thẩm và không nộp án phí Hình sự phúc 
thẩm theo quy định.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 155; điểm d khoản 1 Điều 355; Điều 359 Bộ luật Tố 
tụng Hình sự; 

Căn cứ Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 
Ủy Ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 
và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 75/2024/HS-ST ngày 08 tháng 4 
năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh KH và đình chỉ vụ án 
hình sự đối với bị cáo Thái Thị M đã bị xét xử sơ thẩm về tội: “Cố ý gây thương 
tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

2. Bị cáo Thái Thị M không phải nộp án phí Hình sự sơ thẩm, dân sự sơ 
thẩm và hình sự phúc thẩm.  



Bị hại Hoàng Anh T phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí 
Hình sự sơ thẩm và không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.  

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Vụ GĐKT 1- TANDTC; 

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh KH; 

- Sở Tư pháp tỉnh KH; 

- TAND TP. Nha Trang; 

- VKSND TP. Nha Trang; 

- Cơ quan điều tra - Công an TP. Nha Trang; 

- Chi cục THADS TP. Nha Trang; 

- Bị cáo; người TGTT; 

- Lưu hồ sơ.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  

  

  

  

  

Huỳnh Thị Xuân Oanh 

  

 


